
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

30/6B Tổ 2 Khu Phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thành phố Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN 3M. 

3703214730

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R 141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b)

2220(Chính)

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
(không hoạt động tại trụ sở)

2392

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình công ích khác 4229

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công công trình kiến trúc cảnh quan

4299

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Lắp đặt hệ thống điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R 22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN 
3M. 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 3M ARCHITECTURE AND LANDSCAPE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 3M ARCHITECTURE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN TÚ  
              

Việt 
Nam

Thôn Cần Thanh , Xã 
Nga Hải, Huyện Nga 
Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

6.120.000.000 90,000 038089024024

2 VŨ TRỌNG 
TOẠI

Việt 
Nam

Xóm  Cần Thanh, Xã 
Nga Hải, Huyện Nga 
Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

680.000.000 10,000 038092010678

14. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công thạch cao, alu; Thi công vách ngăn chống 
cháy; Thi công nhà xưởng; Thi công kết cấu nhà thép; Sửa 
chữa công trình dân dụng khác; Thi công sơn nước các loại.

4390

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bột trét. Bán buôn các sản phẩm từ đá vôi, 
thạch cao; Bán buôn sơn và véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; Bán 
buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, kính phẳng, 
đồ ngũ kim, khóa, ống nối, khớp nối.

4669

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất.

7410

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

20. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

21. Quảng cáo 7310

22. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038089024024
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cần Thanh , Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 294/B/1 Khu Phố 1A, Đường 22/12., Phường An Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN TÚ                Nam

06/05/1989 Kinh Việt Nam

02/02/2023 Cục Cảnh sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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